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Assessment OF learning

FOR learning

AS learning

Tiêu chí 5.3: Phương pháp đánh giá 

kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ 

giá trị, độ tin cậy và sự công bằng.

Thực trạng và nguyên tắc đánh giá
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Tham khảo: Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

Phát triển 
tính chuyên 

nghiệp, khả năng 
sáng tạo và ý thức 
trách nhiệm trong 

môi trường giáo 
dục hội nhập, gắn 
kết với thực tiễn 
nghề nghiệp và 

cộng đồng.

Triết lý NTU
Đánh giá tiếp cận năng lực và phù hợp triết lý  

Đánh giá theo hướng
Tiếp cận truyền thống/nội dung

Đánh giá theo hướng

tiếp cận năng lực

Các bài kiểm tra trên giấy được thực hiện vào cuối 
một chủ đề, một chương, một học kì,...

Nhiều bài kiểm tra đa dạng (giấy, thực hành, sản 
phẩm dự án, cá nhân, nhóm…) trong suốt quá trình 

học tập

Nhấn mạnh sự cạnh tranh Nhấn mạnh sự hợp tác

Quan tâm đến mục tiêu cuối cùng của việc dạy học Quan tâm đến đến phương pháp học tập, phương 
pháp rèn luyện của học sinh

Chú trọng vào điểm số
Chú trọng vào quá trình tạo ra sản phẩm, chú ý đến 
ý tưởng sáng tạo, đến các chi tiết của sản phẩm để 

nhận xét

ập trung vào kiến thức hàn lâm Tập trung vào năng lực thực tế và sáng tạo

Đánh giá được thực hiện bởi các cấp quản lí và do 
Giảng viên là chủ yếu, còn tự đánh giá của người 

học ít được quan tâm và công nhận
Giảng viên và sinh viên chủ động trong đánh giá, 

khuyến khích tự đánh giá và đánh giá chéo

Đánh giá đạo đức người học chú trọng đến việc 
chấp hành nội quy nhà trường, tham gia phong 

trào 

Đánh giá phẩm chất của người học toàn diện, chú 
trọng đến năng lực cá nhân, khuyến khích người 

học thể hiện cá tính và năng lực bản thân

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-trung-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=6273
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Nhiệm vụ 1: Xác định chỉ số thực hiện chính (PI) và học phần (HP) cốt lõi trong 

CTĐT

Nhiệm vụ 2: Tổ chức rà soát ĐCHP để cải tiến hoạt động dạy học, KTĐG HP đáp 

ứng chuẩn đầu ra

Nhiệm vụ 3: Xây dựng mới/cập nhật Rubrics các HP (Deadline: 12/2024)

Nhiệm vụ 4: Xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá tương thích với các nội dung 

ĐCHP đã cập nhật nhằm đáp ứng CĐR

892/KH-ĐHNT
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Tài liệu tham khảo và Hướng dẫn

QĐ số 1905/QĐ-ĐHNT ngày 02/12/2024

AAC&U Value Rubrics – Student Learning Assessment – UW–Madison
Keyword: Ai-rubric-generator, Chat GPT

Rubrics — AI for Education

https://assessment.wisc.edu/aacu-value-rubrics/
https://www.aiforeducation.io/prompts/rubrics
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Nội dung chính của Hướng dẫn QĐ 1905/2024/QĐ-ĐHNT

I. MỤC ĐÍCH

- Cung cấp các tiêu chí cụ thể và các mức độ hoàn thành mà NH cần đạt được để định hướng quá trình dạy và học tập.
- Đảm bảo đánh giá minh bạch, chính xác mức độ đạt chuẩn đầu ra của NH, đồng thời giúp NH tự đánh giá và điều chỉnh để cải 

thiện kết quả học tập giúp các bài đánh giá hiệu quả hơn.
- Đảm bảo đo đúng và sử dụng đúng các phương pháp đo. 

I. RUBRIC VÀ PHÂN LOẠI 

II. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ RUBRIC

III. TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ BẰNG RUBRIC

Hai Phụ lục về Các Mẫu Rubric và HD Triển khai trên NTU-EL
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Tổng quan 
Các công cụ đánh giá
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Một số rubrics thông dụng

• Báo cáo nghiên cứu

• Viết báo/Blog

• Phê bình/nhận xét/đánh 
giá tác phẩm

• Áp phích (posters)

• Bảng đồ tư duy

• Portfolios (Hồ sơ năng 
lực)

• Thẩm định

• Book reviews

• Case study

• Báo cáo dự án

• Thiết kế mô hình

• Xây dựng kế hoạch

• Tiến hành thí nghiệm

• Trình diễn âm nhạc

• Đóng vai

• Tranh biện (Debates)

• Thảo luận

• Trình diễn mô hình

• Kể chuyện

• Dạy/Giải thích, diễn giải

• Diễn văn (Speeches)

• Phỏng vấn

• Hoạt động nhóm

• Thuyết trình

• Giải quyết vấn đề

• Đánh giá năng lực công 
việc cụ thể

• Đồ án/luận văn
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Thực trạng và nguyên tắc đánh giá:
Quy trình thiết kế một Rubric trong đánh giá bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu và nhiệm vụ đánh giá (lấy trong CĐR);

Bước 2: Xác định cụ thể các tiêu chí đánh giá;

Bước 3: Xác định các mức độ đánh giá;

Bước 4: Mô tả các mức độ đánh giá cho mỗi tiêu chí và thang điểm tương ứng;

Bước 5: Hoàn thiện và công khai Rubric tới NH trước khi thực hiện đánh giá 

   ( Thẩm định GV CNHP, Bộ môn (SHHT), Phòng ĐBCL&KT)

Bước 6: Giới thiệu và triển khai đánh giá dựa trên Rubric;

   ( Tích hợp trong ĐCHP và ĐCCTHP sau bảng Đánh giá kết quả học tập)

Bước 7: Đánh giá lại và cải tiến Rubric.
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Rubric tổng thể

Rubric chuyên cần 
tạo bởi ChatGPT

Rubric chi tiết
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Tiêu chí đánh giá Rubric 
-----Rubric đánh giá rubric-------
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MINH HỌA
Rubric đánh giá bài tập trình
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Rubric đánh giá bài tập trình
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MINH HỌA
Rubric đánh 

giá quá   
trình
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Rubric 
chuyên 

cần

Rubric 
Đánh giá 
bài tập 
định kỳ

Rubric 
đánh giá 
thuyết 
trình

MINH HỌA
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MINH HỌA

RUBRIC MÔN THỰC HÀNH HÓA LÝ – HÓA KEO

Kết quả mong đợi của học phần

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

• Sử dụng dụng cụ, trang thiết bị thông dụng trong phòng thí 

nghiệm Hóa phân tích.

• Xác định được hằng số phân bố của cấu tử thứ ba vào hệ hai 

cấu tử pha loãng cân bằng

• Sử dụng các phương trình hấp phụ để xây dựng đường hấp 

phụ đẳng nhiệt

• Xác định ngưỡng keo tụ, số bảo vệ của hệ keo

• Sử dụng được máy đo pH xác định điểm đẳng điện của một 

dung dịch protein

• Sử dụng được nhớt kế otvan đo độ nhớt của dung dịch cao 

phân tử

• Tính toán số liệu pha chế dung dịch
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MINH HỌA
Rubric đánh giá bài 

tập lớn, Vấn đáp
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Minh họa: Gắn rubrics với CĐR, NTU-EL 
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Các hoạt động đánh giá

trên hệ thống Moodle
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1

2

3

Moodle: NTU-EL
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Minh họa: Chấm điểm trên rubrics, NTU-EL 

Link: SOT310_63.CNTT-CLCn: Homework 1: Identify and Describe a machine learning applications - Đang chấm

https://elearning.ntu.edu.vn/mod/assign/view.php?id=10487599&action=grading
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Rubric tổng hợp/Định tính (Có thể sử dụng lại và điều chỉnh các mô tả này cho các bài toán cụ thể khi xây dựng rubric tổng hợp).

Điểm Mô tả tiêu chí

5x - Hoàn thành các bài tập đầy đủ, đúng hạn, có chất lượng tốt 

- Luôn chuẩn bị bài và tham dự gần như toàn bộ các buổi học

- Tham gia xây dựng trong lớp, lãnh đạo kiểu mẫu cho sinh viên khác và trong nhóm

- Trình bày bài chuẩn bị và đúng giờ trong lớp / công việc của lớp

- Thể hiện sự chủ động và cải tiến mà không cần nhắc nhở

- Tìm cách hiểu và thừa nhận những suy nghĩ của người khác

- Thường đạt được đầy đủ tiềm năng bằng cách thử thách bản thân

- Kiến thức lý thuyết mở rộng dễ dàng tích hợp vào các vấn đề mới hoặc bối cảnh mới

- Thử thách những suy nghĩ và ý tưởng của bản thân

4x - Hoàn thành các bài tập đầy đủ, đúng hạn, có chất lượng tương đối tốt

- Thường chuẩn bị bài và tham dự hầu hết các buổi học

- Tham gia xây dựng trong lớp, làm việc nhóm hiệu quả và là một thành viên nhóm

- Kiến thức lý thuyết xuất sắc

- Hoàn thành tất cả các bài tập trên lớp; thỉnh thoảng làm thêm bài tập nào đó

- Thể hiện sự chủ động và cải tiến theo góp ý

- Tìm cách hiểu và thừa nhận những suy nghĩ của người khác

- Nỗ lực để đạt được đầy đủ tiềm năng khi được nhắc nhở

- Bắt đầu thử thách những suy nghĩ và ý tưởng từ người khác
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3x - Hoàn thành hầu hết các bài tập, đúng hạn

- Thỉnh thoảng chuẩn bị bài và tham dự các buổi học

- Kiến thức lý thuyết trung bình

- Thỉnh thoảng hoặc chỉ thử thách những suy nghĩ khi được người khác khuyến khích

- Bài tập đạt mức trung bình

- Thỉnh thoảng tham gia tích cực trong lớp; làm việc nhóm khá tốt

- Thỉnh thoảng chấp nhận và tham gia vào các thách thức và có phản hồi

2x - Hoàn thành hầu hết các bài tập, còn mắc lỗi

- Hiếm khi chuẩn bị bài và tham gia lớp học

- Hiếm khi tham gia xây dựng trong lớp

- Nộp bài tập muộn, không hoàn thành hoặc không nộp lại bài nào

- Mức độ kiến thức lý thuyết thấp

- Thiếu chủ động; làm việc nhóm một cách miễn cưỡng

- Thỉnh thoảng thể hiện phẩm chất hạn chế về phản hồi và thách thức

1x - Hoàn thành được một số bài tập, còn mắc lỗi nhiều

- Rõ ràng không chuẩn bị bài và gần như luôn luôn vắng mặt

- Không tham gia hoặc tham gia một cách tiêu cực

- Không bao giờ nộp bài tập

- Không có bài tập để đánh giá kiến thức lý thuyết

- Không thể hiện đủ để đánh giá sự tham gia và tương tác, hoặc làm phá bĩnh người khác

- Phẩm chất hạn chế về mặt phản hồi, thách thức và nội dung khóa học

0 - Không thực hiện
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Source: Rubrics (Infograph) (learningsuccessblog.com)

https://www.learningsuccessblog.com/rubrics-infograph
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